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Câu 1: Hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân có hại?

Hướng dẫn Trả lời:

- Biện pháp 

  + Tiêm vacxin

  + Sống và làm việc ở nơi thoáng gió

+ Trồng nhiều cây xanh

+ Xây dựng môi trường trong sạch:……
+ Không hút thuốc lá

+ Đeo khẩu trang khi lao động ở nơi có nhiều bụi

+ Tuyên truyền để mọi người cùng tham gia thực hiện

…….
Câu 2: Em hiểu như thế nào về nghĩa đen (theo mặt sinh học) của câu thành ngữ “ nhai kỹ no lâu”? Vậy trong khi ăn em cần chú ý điều gì?

Hướng dẫn Trả lời:

- Nhai kỹ có tác dụng biến đổi thức ăn thành những phần tử nhỏ, tăng diện tích tiếp xúc với các enzim trong dịch tiêu hóa làm quá trình biến đổi thức ăn xảy ra triệt để hơn, hiệu xuất tiêu hóa càng cao, cơ thể hấp thụ nhiều hơn.

 - No lâu là chỉ việc no sinh lí. Do được nhai càng kỹ thì hiêu xuất tiêu hóa càng cao, cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng nên no lâu hơn. 
- Cần ăn chậm nhai kỹ
Câu 3: Giải thích vì sao prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân huỷ nhưng prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại không?

Hướng dẫn Trả lời:

+ Các tế bào tiết chất nhày ở cổ tuyến vị tiết chất nhày phủ lên bề mặt niêm mạc ngăn cách tế bào niêm mạc với enzim pepsin.

Câu 4: Tác hại của thuốc lá: Bài 22- sgk trang72HS lưu ý thêm 1 số thông tin:
Hướng dẫn Trả lời:

- Ngoài nicotin, trong thuốc lá còn chứa 7.000 hóa chất khác mà trong đó có những chất rất độc đối với cơ thể. Ít nhất có 69 chất có khả năng gây ung thư. Một trong những tác hại nguy hiểm nhất của thuốc lá là tăng nguy cơ bị ung thư phổi.
-Hút thuốc thụ động
Hút thuốc thụ động cũng gây tác hại cho mọi người, đặc biệt cho em bé và trẻ em. Những đối tượng này có nguy cơ cao về nhiễm trùng đường hô hấp, bị hen suyễn, ho dai dẳng và viêm tai giữa. Theo thống kê, hàng năm trên thế giới có khoảng 600.000 người tử vong do hút thuốc thụ động.

Câu 5: Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm ?

Hướng dẫn Trả lời:

- Thức ăn gồm các chất vô cơ và hữu cơ.

+ Chất vô cơ gồm…………..

+ Chất hữu cơ gồm……

- Đặc điểm của mỗi nhóm: Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hệ tiêu hóa thì các chất trong thức ăn được phân thành 2 nhóm là các chất bị biến đổi về mặt hóa học qua hoạt động tiêu hóa và các chất không bị biến đổi về mặt hóa học qua hoạt động tiêu hóa..
+ Các chất bị biến đổi về mặt hóa học qua hoạt động tiêu hóa: Protein, Gluxit…..

+ các chất không bị biến đổi về mặt hóa học qua hoạt động tiêu hóa: Muối khoáng, Vitamin…..
Câu 6: Khi ta nhai cơm, bánh mì lâu trong miệng thấy ngọt là vì sao?

Hướng dẫn Trả lời:

Vì emzim amilaza trong thức ăn đã Biến đổi một phần tinh bột (chín) trong t/ăn thành đường Mantozo
Câu 7: Bệnh nhân mắc Covid-19 có hại như thế nào đến hệ hô hấp? Các biện pháp  phòng chống virus chủng Corona để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cũng như mọi người xung quanh? 
HS  liên hệ thực tế trả lời. 
Hs chú ý: corona virus, một loại virus đường hô hấp mới, gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người nCoV gây sốt và có thể tổn thương đường hô hấp. Trường hợp nặng, gây viêm phổi, suy hô hấp cấp tiến triển, thậm chí tử vong, nhất là các trường hợp có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Cần che mũi và miệng khi ho, xì mũi bằng khăn/giấy dùng 1 lần 

- Thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng

- Tránh tiếp xúc bất kỳ ai có dấu hiệu/triệu chứng cảm lạnh hoặc triệu chứng như cúm

- Nên hạn chế đi ra ngoài, hạn chế đám đông, bớt đi lễ hội, chùa chiền

- Ăn uống điều độ, uống nhiều nước, vận động đều đặn 

- Khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, hạn chế ngồi phòng máy lạnh

- Nhà cửa giữ sạch sẽ, thông thoáng, có ánh nắng càng tốt

Câu 8: Khi ta ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào?

Hướng dẫn Trả lời:

* Cháo: Thám 1 ít nước bọt, một phần tinh bột trong cháo bị enzim đổi một phần tinh bột (chín) trong t/ăn thành đường Mantozo
Câu 9: Hệ tiêu hóa gồm những cơ quan nào? Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

Hướng dẫn Trả lời:

- Ống tiêu hóa gồm: Miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột ( Ruột non, ruột già) hậu môn.

- Tuyến tiêu hóa gồm: Tuyến nước bọt, tuyến gan, tuyến tuỵ, tuyến vị, tuyến ruột.
- Nhờ quá trình tiêu hóa, thức ăn biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng và thải cặn bã.
Lưu ý: HS ôn tập lại toàn bộ nội dung các bài và phiếu trắc nghiệm từ đầu học kỳ 

